Giải bài tập chương 10 và Ôn tập môn Nhiệt kỹ thuật thực phẩm – Mã lớp DH19DD (ca 2, thứ 4)

1. Bài tập chương 10

Hướng dẫn bài 1: Cách giải: thực hiện từng bước như thầy đã hướng dẫn trên lớp khi học lý thuyết chương 10
Hệ số Nu được tính theo công thức trong mục 10.4.2.1 vì đây là bài toán Tỏa nhiệt tự nhiên trong không gian vô hạn
Tính được nhiệt độ trung bình tm = 60oC. Đề cho là không khí nên tra bảng 24 để lấy các thông số (lưu ý tùy theo lưu chất là gì mà tra bảng từ bảng 24 – 28 ở phụ lục giáo trỉnh)
Gr = 0,5116.1011
Gr.Pr = 0,356.1011  chọn C và n : C = 0,13 ; n = 1/3
Nu = 427,7
Hệ số tỏa nhiệt  tính theo công thức trong mục 10.4.1 thông qua Nu, l và 
Đáp án:  = 4,96 W/m2K
Hướng dẫn bài 2.
Đây là bài toán tỏa nhiệt trong không gian hữu hạn (mục 10.4.2.2). Bài hỏi hệ số dẫn nhiệt tương đương chính là hỏi tđ theo công thức trong mục 10.4.2.2
Trình tự và cách làm giống bài trên, tính tm = 100oC, tiến hành tra bảng để lấy các thông số.
Gr = 7,709.104
Gr.Pr = 5,3.104  chọn C và n
Đáp án: tđ = 0,0846 W/mK
Hướng dẫn bài 3 
Nước chảy trong ống đường kính d = 17 mm, dài 1,5 m với vận tốc 2 m/s. Biết nhiệt độ trung bình của nước là 30oC, nhiệt độ của vách ống là 70oC.
Xác định hệ số toả nhiệt.

Đây là bài toán chất lỏng chảy trong ống (mục 10.4.3.3)
Cách giải:
	- Dùng nhiệt độ của nước là 30oC để tra các thông số: , , Prf
	- Dùng nhiệt độ của nước tại vách ống là 70oC để tra thông số: Prw
(Đề bài cho là nước nên tra bảng 27 ở phụ lục giáo trình)
- Tính Ref = 42236  chảy rối  Nuf được tính theo công thức chảy rối, trong đó  là hệ số hiệu chỉnh, đề không cho nên chọn  = 1.
Nufd = 264
Đáp án:  = 9597 W/m2K

Hướng dẫn bài 4. Thay bài 4 hiện có trong giáo trình bằng bài sau:
Nước chảy vuông góc qua ống thẳng có đường kính 20 mm với vận tốc 0,5 m/s và nhiệt độ trung bình của nước là tf = 15oC. Cho biết nhiệt độ bề mặt ống tw = 80oC.
Tính hệ số tỏa nhiệt.
Để giài bài này, dùng công thức ở mục 10.4.3.1
- Dùng nhiệt độ của nước là 20oC để tra các thông số: , , Prf
	- Dùng nhiệt độ của nước tại vách ống là 80oC để tra thông số: Prw
	- Tính Refd = 9940  tra bảng chọn được C và n
	Trong công thức tính Nu có  :   được xác định thông qua tra đồ thị hình 10.4.3a. Do nước chảy vuông góc qua ống ( = 90o) nên  = 1
- Từ đó tính được Nu = 268,95.
Đáp án:  = 5241 W/m2K

2. Ôn tập: đề thi mở, được phép sử dụng tài liệu nhưng không được sử dụng điện thoại, ipad
Nội dung đề thi gồm 2 phần:
- Phần lý thuyết: trắc nghiệm 2 câu: mỗi câu 1 điểm. Nội dung từ chương 1 đến chương 11
[bookmark: _GoBack]- Phần bài tập: 2 bài, mỗi bài 4 điểm. Trong đó: phần 1 (Nhiệt động, tập trung chương 2-3 và 5) có 1 bài và phần 2 (Truyền nhiệt, chương 9 và 10) có 1 bài.
